
Tuần Đặc điểm hình thái Công việc chăm sóc Ghi chú kỹ thuật

Tuần 1 (Ngày 

1–7)

Hạt giống bắt đầu nảy mầm, tách vỏ, mầm 

trắng nhú ra. 2–3 ngày sau xuất hiện lá 

mầm.

Ủ ấm ủ ẩm trong giấy ăn hoặc bầu gieo.

Đặt bầu vào giá thể túi PE hai lớp.

Tưới nước giữ ẩm nhẹ.

Nhiệt độ ủ ẩm 28–32°C.

Chỉ tưới phun sương, tránh úng.

Dùng đế kê (gạch hoặc nhựa) để tránh tiếp xúc 

Tuần 2 (Ngày 

8–14) Cây ra 1–2 lá thật, rễ phát triển mạnh.

Chuyển bầu giá thể ra giàn.

Tăng dần ánh sáng.

Tưới phân loãng NPK 30–10–10 (1g/1L) 

Đảm bảo ánh sáng ≥ 70%.

Mật độ bầu: 1 cây/túi.

Chỉ tưới buổi sáng sớm.

Tuần 3 (Ngày 

15–21) Cây đạt 3–4 lá thật, thân cứng cáp hơn.

Dựng cọc đỡ cây.

Bổ sung phân vi lượng + NPK.

Kiểm tra sâu bệnh (bọ trĩ, nấm gốc).

Cây chuẩn bị leo giàn nên cần định hướng dây 

sớm.

Phun phòng nấm bằng chế phẩm sinh học 

Tuần 4 (Ngày 

22–28)

Cây phát triển mạnh, đạt 5–6 lá thật. Bắt 

đầu vươn dây bò.

Bắt đầu buộc dây leo giàn.

Bổ sung phân hữu cơ hoai mục.

Tưới nước sáng và chiều.

Dây leo cần được nâng đỡ nhẹ nhàng.

Ánh sáng cần > 80%.

Tuần 5 (Ngày 

29–35)

Dây leo dài hơn 30cm, bắt đầu vắt lên 

giàn.

Cắt tỉa nhánh yếu.

Bón phân NPK tăng lân và kali.

Phun phòng sâu ăn lá bằng thảo mộc.

Cần tỉa lá không hiệu quả để dưỡng chất tập 

trung.

Cảnh giác rệp sáp đầu mùa.

Tuần 6 (Ngày 

36–42)

Cây dưa lưới phân nhánh, chuẩn bị thời kỳ 

ra hoa.

Bón phân ra hoa (6–30–30).

Tăng cường ánh sáng buổi sáng.

Tưới nhỏ giọt duy trì ẩm đều.

Phân bón nên chia làm 2 lần/tuần.

Không tưới muộn sau 17h.

Tuần 7 (Ngày 

43–49)

Xuất hiện hoa đực đầu tiên. Lá phát triển 

đồng đều.

Quan sát hoa đực nở.

Ghi chú thời điểm.

Bón thêm kali để chuẩn bị đậu trái.

Chỉ chọn hoa đực nở hoàn chỉnh để quan sát.

Tăng ánh sáng buổi sáng.

Tuần 8 (Ngày 

50–56)

Bắt đầu ra hoa cái, thời kỳ thụ phấn nhân 

tạo.

Thụ phấn nhân tạo vào buổi sáng.

Bón phân hỗ trợ ra hoa và đậu trái.

Giữ độ ẩm ổn định.

Thụ phấn vào khung 7h–9h sáng.

Dùng bông hoặc tay nhẹ nhàng.

Bảo vệ môi trường trong nhà lưới.

Tuần 9 (Ngày 

57–63) Chọn trái, cắt bỏ trái phụ, giữ 1 trái/cây.

Cắt bỏ trái không đạt.

Buộc dây cố định trái.

Tăng phân kali + canxi.

Chỉ giữ trái giữa thân.

Buộc nhẹ bằng dây mềm.

Duy trì phân bón đều.

Tuần 10 (Ngày 

64–70)

Trái bắt đầu lớn nhanh, bằng quả chanh 

đến quả cam.

Kiểm tra phát triển trái.

Tăng nước, giảm đạm.

Tạo giàn đỡ trái.

Không để trái chạm đất.

Giàn đỡ cần vững chắc.

Theo dõi dị dạng vỏ.

Tuần 11 (Ngày 

71–77)

Tiếp tục chăm sóc trái, bọc lưới chống côn 

trùng.

Bọc túi lưới từng trái.

Tưới duy trì sáng sớm.

Theo dõi dấu hiệu nứt vỏ.

Không dùng nước lạnh tưới trực tiếp.

Giảm đạm hoàn toàn.



Tuần 12 (Ngày 

78–84)

Củng cố giàn và điều chỉnh ánh sáng, tránh 

nứt trái.

Cắt lá che trái.

Giảm tưới trước thu hoạch.

Kiểm tra lưới vân trái.

Che trái đúng cách giúp lưới đều.

Giảm tưới thúc chín tự nhiên.

Tuần 13 (Ngày 

85–91)

Trái phát triển hoàn thiện, vân lưới rõ, 

chuẩn bị thu hoạch.

Dừng tưới 3–5 ngày trước thu.

Thu hoạch trái đạt độ ngọt và vân lưới 

chuẩn.

Thu hoạch buổi sáng sớm.

Trái đạt độ ngọt > 12 Brix.

Dùng dao bén cắt cuống sát trái.


